
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 213342 Trần Quốc Anh 21/06/2002 Cần Thơ DH21QTK01

2 221145 Nguyễn Thị Tiểu Băng 05/10/2004 Sóc Trăng DH22TCN02

3 222065 Nguyễn Quốc Bão 27/11/2003 Cà Mau DH22TCN02

4 224500 Huỳnh Gia Bảo 30/09/2004 Cần Thơ DH22TCN02

5 222772 Trần Nguyễn Xuân Châu 14/06/2003 Cần Thơ DH22TCN02

6 212406 Nguyễn Lương Đại 17/01/2003 Quảng Nam DH21OTO06

7 226880 Nguyễn Văn Hải 24/09/2004 Bạc Liêu DH22TCN02

8 212632 Lâm Ngọc Hào 22/02/2003 Kiên Giang DH21OTO06

9 211710 Nguyễn Văn Hào 16/10/2003 Trà Vinh DH21OTO06

10 2110150 Nguyễn Trung Hậu 30/04/2003 Cần Thơ DH21KMT01

11 2110557 Lý Minh Huy 18/07/2003 Cà Mau DH21KMT01

12 212680 Quãng Thành Huy 19/04/2003 Kiên Giang DH21OTO06

13 2110714 Nguyễn Mạch Đăng Khoa 10/10/2003 Sóc Trăng DH21KMT01

14 2110076 Trần Đăng Khoa 19/05/2003 Cần Thơ DH21KMT01

15 219482 Lê Nhã Khôi 28/09/2003 DH21QTK01

16 226576 Phạm Trần Ngọc Khuê 22/07/2004 Cà Mau DH22LUA02

17 223489 Trần Ngọc Khuê 19/12/2004 Đồng Tháp DH22TCN02

18 212342 Cao Quốc Kiệt 15/01/2003 An Giang DH21OTO06

19 212334 Nguyễn Trần Gia Kiệt 25/10/2003 Đồng Tháp DH21OTO06

20 229906 Phan Thanh Kiệt 14/10/2003 DH22TCN02

21 222516 Trần Văn Kiệt 24/09/2004 Cần Thơ DH22TCN02

22 213179 Ngô Thành Lợi 26/06/2002 Hậu Giang DH21QTK01
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23 212572 Nguyễn Công Luận 10/06/2003 Cần Thơ DH21OTO06

24 220939 Phạm Huỳnh Mai 24/11/2004 Cần Thơ DH22LUA02

25 226425 Nguyễn Như Muội 06/01/2004 Cà Mau DH22LUA02

26 223493 Trịnh Diễm My 20/04/2004 Cà Mau DH22TCN02

27 225428 Trần Phương Nghi 06/11/2004 Cần Thơ DH22DUO02

28 212382 Phạm Huỳnh Lê Ngô 05/10/2003 Cần Thơ DH21OTO06

29 2111111 Dương Sĩ Nhân 29/05/2003 Cần Thơ DH22TCN02

30 212562 Trần Minh Nhựt 13/10/2003 An Giang DH21OTO06

31 213579 Lê Thanh Phong 20/01/2003 Vĩnh Long DH21QTK01

32 211695 Diệp Thiện Phú 12/12/2003 Hậu Giang DH21KTO02

33 222524 Huỳnh Thị Thúy Quyên 05/02/2000 Hậu Giang DH22TCN02

34 225477 Phạm Thúy Quỳnh 24/03/2004 Kiên Giang DH22LUA02

35 211431 Lưu Vĩnh Thuận 24/09/2003 Vĩnh Long DH21KTO02

36 212707 Trần Quốc Tiến 02/06/2003 Sóc Trăng DH21OTO06

37 212548 Võ Quốc Tiến 11/11/2002 An Giang DH21OTO06

38 213424 Lê Trung Toàn 08/07/2003 Cần Thơ DH21QTK01

39 223333 Trần Huyền Trân 19/08/2004 An Giang DH22DUO02

40 213527 Đặng Trần Phương Vinh 25/11/2003 Vĩnh Long DH21QTK01


